
TT Họ và tên NCC
Năm 

sinh

Quê quán (theo Quyết định về chế độ trợ cấp cho các 

đối tượng được hưởng)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

trước khi từ trần

Ngày, tháng 

năm từ trần
Mức hưởng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Đặng Hồ Kế 1951 xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi 23/6/2026 23.400.000    

2 Phạm Chiến 1966 xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi 21/3/2026 23.400.000    

3 Lê Mỹ 1963 xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi 29/8/2026 25.300.000    

4 Bùi Thanh 1928 xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi 09/6/2026 23.400.000    

5 Y Tia (Y Tĩa) 1950 xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum xã Ngọk Tụ, tỉnh Quảng Ngãi 29/4/2026 23.400.000    

6 Đàm Khắc Gợi 1964 xã Trùng Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi 31/7/2026 25.300.000    

7 Trương Hùng Anh 1960 phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãiphường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 09/8/2026 25.300.000    

TỔNG CỘNG      169.500.000 

Số tiền bằng chữ:

DANH SÁCH

GIẢI QUYẾT MAI TÁNG PHÍ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTg VÀ SỐ 62/2011/QĐ-TTg

 (Kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Một trăm sáu mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng chẵn.

Trang số: 1 
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